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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
 

Số: 08/2014/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật khoa học và công nghệ 

 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật khoa học và công nghệ. 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều 11, 12, 15, 25, 

30, 32, 41, 43, 46 và một số vấn đề cần thiết khác của Luật khoa học và công nghệ 
liên quan đến thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi 
nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ; đánh giá độc lập tổ chức khoa học và 
công nghệ; trình tự, thủ tục xác định, phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
đặc biệt; hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, tổ chức, chuyên gia tư vấn độc 
lập; kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 
thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân 
sách nhà nước; phát triển thị trường khoa học và công nghệ. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công 

nghệ và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ 
tại Việt Nam.  

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
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1. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập là tổ chức khoa học và công nghệ 
do cơ quan có thẩm quyền quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g Khoản 1 Ðiều 12 
Luật khoa học và công nghệ và do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 
thành lập và đầu tư.  

2. Tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập là tổ chức khoa học và công 
nghệ do doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức Việt Nam không thuộc quy định tại 
Khoản 1 Điều này thành lập. 

3. Tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài là tổ chức khoa học và 
công nghệ do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập hoặc góp vốn hợp tác với tổ chức, 
cá nhân Việt Nam thành lập tại Việt Nam. 

4. Đề tài khoa học và công nghệ là nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nội 
dung chủ yếu là hoạt động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của sự 
vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo giải pháp nhằm ứng dụng vào 
thực tiễn, bao gồm đề tài nghiên cứu cơ bản, đề tài nghiên cứu ứng dụng, đề tài 
triển khai thực nghiệm hoặc kết hợp nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và 
triển khai thực nghiệm.  

5. Đề án khoa học là nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm mục tiêu xác định 
cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ việc xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật. 

6. Dự án sản xuất thử nghiệm là nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm ứng 
dụng kết quả nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm để thử nghiệm các 
giải pháp, phương pháp, mô hình quản lý kinh tế - xã hội hoặc sản xuất thử ở quy 
mô nhỏ nhằm hoàn thiện công nghệ mới, sản phẩm mới trước khi đưa vào sản xuất 
và đời sống. 

7. Dự án khoa học và công nghệ là nhiệm vụ khoa học và công nghệ giải quyết 
các vấn đề khoa học và công nghệ chủ yếu phục vụ việc sản xuất một sản phẩm 
hoặc nhóm sản phẩm trọng điểm, chủ lực có tác động nâng cao trình độ công nghệ 
của một ngành, một lĩnh vực và có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước, được triển khai dưới hình thức đề tài khoa học và công nghệ, dự án 
sản xuất thử nghiệm và dự án đầu tư khoa học và công nghệ có mục tiêu, nội dung 
gắn kết hữu cơ, đồng bộ và được tiến hành trong một thời gian nhất định.  

8. Chương trình khoa học và công nghệ là nhiệm vụ khoa học và công nghệ có 
mục tiêu chung giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ phục vụ phát triển và 
ứng dụng khoa học và công nghệ trung hạn hoặc dài hạn được triển khai dưới hình 
thức tập hợp các đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm, dự án 
khoa học và công nghệ. 

 9. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng là đề tài khoa học và công 
nghệ, dự án khoa học và công nghệ tập trung nghiên cứu giải quyết những vấn đề 
khoa học và công nghệ đòi hỏi tính ứng dụng cao và có triển vọng tạo ra, phát triển 
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hướng nghiên cứu mới hoặc sản phẩm mới thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ 
ưu tiên, trọng điểm quốc gia.  

10. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt là đề tài khoa học và công nghệ, 
đề án khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm, dự án khoa học và công nghệ có quy 
mô lớn phục vụ quốc phòng, an ninh, có tác động mạnh đến năng suất, chất lượng 
và sức cạnh tranh của sản phẩm quốc gia do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ xem 
xét quyết định.  

11. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư là đề tài khoa học và 
công nghệ, dự án khoa học và công nghệ hợp tác xây dựng, tổ chức thực hiện và 
đóng góp kinh phí giữa các tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam với các đối 
tác nước ngoài theo thỏa thuận bằng văn bản của các cơ quan có thẩm quyền của 
Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.  

12. Nhiệm vụ nghiên cứu theo chức năng là nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
nhằm bảo đảm hoạt động nghiên cứu thường xuyên của tổ chức khoa học và công 
nghệ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt 
động hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền quy định về chức năng, nhiệm vụ 
của tổ chức khoa học và công nghệ. 

 
Chương II 

TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Điều 4. Điều kiện thành lập tổ chức khoa học và công nghệ 
Tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập khi đủ điều kiện sau đây: 
1. Điều lệ tổ chức và hoạt động  
a) Tên tổ chức khoa học và công nghệ bao gồm tên đầy đủ, tên giao dịch quốc 

tế và tên viết tắt (nếu có), được viết bằng các chữ cái trong Bảng chữ cái tiếng 
Việt, có thể kèm theo các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu, phát âm được. Tên 
đầy đủ bao gồm hình thức của tổ chức khoa học và công nghệ, tên riêng của tổ 
chức khoa học và công nghệ. 

Tên gọi của tổ chức phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động chính, không được 
trùng lặp với tổ chức khoa học và công nghệ khác, không được sử dụng từ ngữ, ký 
hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của 
dân tộc, bảo đảm không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân 
đang được bảo hộ tại Việt Nam; 

b) Mục tiêu, phương hướng hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ 
không được vi phạm các quy định tại Điều 8 của Luật khoa học và công nghệ và 
các văn bản pháp luật khác có liên quan; 

c) Trụ sở chính có địa chỉ được xác định rõ theo địa danh hành chính, có số 
điện thoại, số fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có); 

d) Người đại diện;  
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đ) Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức khoa học và công nghệ phù 
hợp mục tiêu, phương hướng hoạt động; 

e) Lĩnh vực hoạt động, thuộc một trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, 
phát triển công nghệ, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm; sản xuất, kinh 
doanh sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; dịch vụ 
khoa học và công nghệ.  

Trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập thì lĩnh 
vực hoạt động theo quy định tại Khoản 4 Điều 20 Luật khoa học và công nghệ; 

g) Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của các chức danh trong bộ máy 
lãnh đạo và các cơ quan khác của tổ chức khoa học và công nghệ; 

h) Vốn điều lệ của tổ chức, bao gồm tiền mặt và các tài sản khác quy ra tiền; 
nguyên tắc tăng giảm vốn hoạt động và các nguyên tắc về tài chính khác; 

i) Điều kiện, trình tự, thủ tục sáp nhập, chia, tách, giải thể (nếu có); 
k) Cam kết tuân thủ pháp luật.  
2. Nhân lực khoa học và công nghệ 
a) Mỗi tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất 05 (năm) người có trình 

độ đại học trở lên bao gồm làm việc chính thức và kiêm nhiệm, trong đó có ít nhất 
30% có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động 
và ít nhất 40% làm việc chính thức. 

Trường hợp thành lập tổ chức khoa học và công nghệ để phát triển ngành 
khoa học và công nghệ mới thì tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít 
nhất 01 (một) người có trình độ đại học trở lên thuộc ngành đăng ký hoạt động 
làm việc chính thức; 

b) Người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ phải có trình độ đại học trở 
lên, có kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn phù hợp.  

Đối với tổ chức khoa học và công nghệ là cơ sở giáo dục đại học thì người 
đứng đầu phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về giáo dục đại học. 

3. Cơ sở vật chất - kỹ thuật 
Có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng trụ sở, nhà xưởng, phòng thí nghiệm, 

máy móc thiết bị, tài sản trí tuệ, các phương tiện vật chất - kỹ thuật khác để thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức khoa học và công nghệ.  

4. Đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập còn phải phù hợp với quy 
hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt. 

5. Đối với tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài còn phải đáp ứng 
các yêu cầu quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Luật khoa học và công nghệ.  

6. Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cụ thể các khoản 1, 2 và 3 Điều này. 
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Điều 5. Thẩm quyền thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể tổ chức khoa 
học và công nghệ 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật 
khoa học và công nghệ quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập tổ chức khoa 
học và công nghệ khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định này. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thành lập tổ chức khoa học và 
công nghệ thì có thẩm quyền chia, tách, giải thể, sáp nhập tổ chức khoa học và 
công nghệ do mình thành lập. 

3. Thẩm quyền thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể tổ chức khoa học và 
công nghệ là cơ sở giáo dục đại học thực hiện theo quy định của pháp luật về giáo 
dục đại học. 

Điều 6. Trình tự, thủ tục thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập  
1. Hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập bao gồm tờ 

trình về việc thành lập, đề án thành lập, dự thảo quyết định thành lập, dự thảo điều 
lệ tổ chức và hoạt động. 

2. Hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập được lập 
thành 02 (hai) bộ và gửi về cơ quan có thẩm quyền thành lập quy định tại Khoản 1 
Điều 12 Luật khoa học và công nghệ bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp. 

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ quy định tại 
Khoản 1 Điều này, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường 
hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản cho tổ 
chức lập hồ sơ biết để sửa đổi, bổ sung.  

4. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, các cơ quan sau 
đây phải có ý kiến thẩm định: 

a) Bộ Khoa học và Công nghệ đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập 
ở Trung ương;  

b) Sở Khoa học và Công nghệ đối với tổ chức khoa học và công nghệ khác. 
5. Trường hợp Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập tổ chức khoa học và công 

nghệ trực thuộc thì Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng 
liên ngành để thẩm định. Thành phần Hội đồng bao gồm các nhà khoa học, nhà 
quản lý, chuyên gia pháp lý, trong đó, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ không 
quá 1/3 tổng số thành viên Hội đồng.  

6. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định, 
cơ quan có thẩm quyền thành lập xem xét và ra quyết định thành lập. Trường hợp 
không chấp thuận thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, cơ quan có thẩm 
quyền gửi thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do. 

7. Trình tự, thủ tục thành lập tổ chức khoa học và công nghệ là cơ sở giáo dục 
đại học thực hiện theo quy định của pháp luật về giáo dục đại học; việc thẩm định 


